	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kế toán thuế (Tax Accounting)
Mã số học phần: 7070420
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong8 tuần
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 16; 			Bài tập: 14; 			Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0;  			Đồ án: 0; 			Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS Nguyễn Thị Kim Oanh	0704-04
2. TS Nguyễn Thị Bích Phượng	0704-03
3. TS Phạm Thị Hồng Hạnh	0704-07
4. TS Nguyễn Tiến Hưng	0704-08
2.2. Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp
2.3. Khoa: Kinh tế - Quản trị kinh doanh
3. Điều kiện học học phần:
3.1. [bookmark: _GoBack]Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán (7070432)
3.2. Môn học học trước: Thuế (7070433)
4. Mục tiêu của học phần
Kế toán thuế là học phần kiến thức tự chọn ngành kế toán trong đó học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về việc vận dụng chứng từ, sổ sách, báo cáo để thực hiện kế toán một số sắc thuế điển hình trong doanh nghiệp như kế toán thuế GTGT, kế toán thuế TNDN, kế toán thuế TTĐB, kế toán thuế XNK..
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nắm vững kiến thức tổng quan về một số sắc thuế như thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp…
4.1.2. Tích lũy kiến thức về trình tự, nội dung, phương pháp hạch toán thuế GTGT
4.1.3. Tổng hợp kiến thức về trình tự, nội dung, phương pháp của kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt
4.1.4. Có kiến thức về trình tự, nội dung, phương pháp hạch toán thuế xuất nhập khẩu
4.1.5. Nắm vững kiến thức về trình tự,nội dung và phương pháp kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
4.1.6. Tích lũy kiến thức về trình tự, nội dung, phương pháp kế toán một số sắc thuế khác
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Có kỹ năng hệ thống hóa cơ sở lý luận của phần hành kế toán thuế như kế toán thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp…
4.2.2. Thực hiện lập chứng từ kế toán, ghi chép vào sổ sách, khai nộp các tờ khai báo cáo quyết toán thuế
4.2.3.  Kỹ năng làm việc theo nhóm: phân công và bố trí công việc
5. Tóm tắt nội dung học phần
	Nội dung của học phần gồm có 5 chương:
	Chương 1: Kế toán thuế giá trị gia tăng trong doanh nghiệp
	Chương 2: Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt trong doanh nghiệp
	Chương 3: Kế toán thuế xuất nhập khẩu trong doanh nghiệp
	Chương 4: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
	Chương 5: Kế toán một số loại thuế khác trong doanh nghiệp
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	 Kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp
	9
	

	Chương 1
	1.1. Tổng quan về thuế GTGT
	
	4.1.1, 4.1.2


	
	1.2. Tổ chức công tác kế toán thuế GTGT
	
	4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

	
	Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt trong doanh nghiệp
	
	

	
Chương 2
	2.1. Tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt
	4
	4.1.1, 4.1.3


	
	2.2. Tổ chức công tác kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt
	
	4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

	
	Kế toán thuế xuất nhập khẩu trong doanh nghiệp
	4
	

	Chương 3
	3.1. Tổng quan về thuế xuất nhập khẩu
	
	4.1.1, 4.1.4

	
	3.2. Tổ chức công tác kế toán thuế xuất nhập khẩu
	
	4.2.1,4.2.2,4.23

	
	Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
	8
	

	Chương 4
	4.1. Tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	4.1.1, 4.1.5

	
	4.2. Tổ chức công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	4.2.1,4.2.2,4.2.3


	
	Kế toán một số loại thuế khác trong doanh nghiệp
	5
	

	Chương 5
	5.1. Tổng quan về một số sắc thuế khác
	
	4.1.1, 4.1.6

	
	5.2. Tổ chức công tác kế toán cho một số sắc thuế khác
	
	4.2.1,4.2.2,4.2.3


	
	Tổng
	30
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)
	0
	



7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng viên giảng trực tiếp và hướng dẫn trên lớp về nội dung lý thuyết của học phần. 
- Trong khi giảng lý thuyết, giảng viên đặt câu hỏi cho sinh viên thảo luận trong thời gian ngắn. Các câu hỏi này thường nhằm vào những điểm chính trong bài giảng, giúp sinh viên nêu nên ý tưởng và quan điểm của mình. Sau đó, giảng viên sẽ trao đổi và gợi ý về bài giảng cho sinh viên. 
- Sinh viên đọc tài liệu (giảng viên yêu cầu), thảo luận nhóm theo chủ đề được giảng viên lựa chọn và làm bài tập ở nhà (theo tài liệu). 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (50 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết ( 50-100 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1] Nguyễn Phú Giang (2016), Kế toán thuế, Nhà xuất bản Tài chính 
	

	[2] Bộ môn Kế toán doanh nghiệp (2004), Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp
[3] Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Hiệu (2011), Giáo trình thuế, Nhà xuất bản Tài chính
[4] Các văn bản pháp luật về thuế 



11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1-3
	Chương 1: Kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp
1.1. Tổng quan về thuế GTGT
1.2. Tổ chức công tác kế toán thuế GTGT
	





10
	





8
	





0
	+ Ôn tập lại các kiến thức đã học trong học phần Nguyên lý kế toán
+ Đọc mục 1 đến 3 của chương 3
 trong tài liệu [1]
+ Đọc chương 2 trong tài liệu [3]
+ Tìm hiểu về quy định về thuế GTGT, các mẫu biểu chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán thuế GTGT trong tài liệu [4]


	3-4
	Chương 2: Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt trong doanh nghiệp
2.1. Tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt
2.2. Tổ chức công tác kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt
	





4
	





4
	





0
	+ Ôn tập lại các kiến thức đã học  trong học phần Nguyên lý kế toán
+ Đọc mục 1 đến 3 của chương 4 trong tài liệu [1]
+ Đọc chương 3 trong tài liệu [3]
+ Tìm hiểu về quy định về thuế TTĐB, các mẫu biểu chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán thuế TTĐB trong tài liệu [4]


	4-5
	Chương 3: Kế toán  xuất nhập khẩu trong doanh nghiệp
3.1. Tổng quan về thuế xuất nhập khẩu
3.2. Tổ chức công tác kế toán thuế xuất nhập khẩu
	




4
	




4
	




0
	+ Ôn tập lại các kiến thức đã học  trong học phần Nguyên lý kế toán
+ Đọc mục 1 đến 2 của chương 5 trong tài liệu [1]
+ Đọc chương 4 trong tài liệu [3]
+ Tìm hiểu về quy định về thuế XNK, các mẫu biểu chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán thuế XNK trong tài liệu [4]


	





5-7


	Chương 4: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
4.1. Tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp
4.2. Tổ chức công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 
	







8
	







8
	







0
	+ Ôn tập lại các kiến thức đã học  trong học phần Nguyên lý kế toán
+ Đọc mục 1 đến 3 của chương 6 trong tài liệu [1]
+ Đọc chương 5 trong tài liệu [3]
+ Tìm hiểu về quy định về thuế TNDN, các mẫu biểu chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán thuế TNDN trong tài liệu [4] 


	




7-8
	Chương 5: Kế toán một số sắc thuế khác trong doanh nghiệp
5.1. Tổng quan về một số sắc thuế khác
5.2. Tổ chức công tác kế toán cho một sắc thuế khác
	




6
	




4
	




0
	+ Ôn tập lại các kiến thức đã học  trong học phần Nguyên lý kế toán
+ Đọc mục 1 đến 3 của chương 7 và mục 1 đến mục 4 của chương 8 trong tài liệu [1]
+ Đọc chương 6 trong tài liệu [3]
+ Tìm hiểu về quy định về thuế TNCN, thuế tài nguyên, thuế nhà đất và các mẫu biểu chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán của 3 sắc thuế này trong tài liệu [4] 


	
	Tổng cộng
	32
	28
	0
	



	
	Hà nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA



TS Bùi Thị Thu Thủy
	TRƯỞNG BỘ MÔN



TS Bùi Thị Thu Thủy
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  Đ ?   CƯƠNG CHI TI ? T H ? C PH ? N   1.   Tên   h ? c ph ? n :  K ?  toán thu ?   ( Tax   Accounting)   Mã s ?  h ? c ph ? n:   7 0704 20   S ?  tín ch ?  h ? c ph ? n:   2   ( 2 - 0 - 4 ) , h ? c trong 8 tu ? n   S ?  ti ? t h ? c ph ? n:   30   L ý thuy ? t :   16 ;        Bài t ? p:   1 4 ;        T h ? c hành :   0 ;            T h ? c t ? p :   0 ;           Đ ?   án :   0;         T ?  h ? c :   6 0 ;   2.   Đơn v ?   qu ? n lý  h ? c ph ? n   2.1.   Gi ? ng viên gi ? ng d ? y:   Mã gi ? ng viên   1. TS Nguy ? n Th ?  Kim Oanh   07 0 4 - 0 4   2. TS Nguy ? n  Th ?  Bích Phư ? ng   0704 - 03   3. TS Ph ? m Th ?  H ? ng H ? nh   0704 - 07   4. TS Nguy ? n Ti ? n Hưng   0704 - 08   2.2 .  B ?  môn:   K ?  toán doanh nghi ? p   2.3. Khoa:   Kinh t ?   -   Qu ? n tr ?  kinh doanh   3.   Đi ? u ki ? n  h ? c h ? c ph ? n :   3.1.   Đi ? u ki ? n   tiên quy ? t:   Nguyên  lý k ?  toán  (7 0704 32 )   3.2.   Môn h ? c h ? c  trư ? c:   Thu ?   (7 0704 33 )   4.   M ? c tiêu c ? a h ? c ph ? n   K ?  toán thu ?  là h ? c ph ? n ki ? n th ? c t ?  ch ? n ngành k ?  toán trong đó h ? c ph ? n này cung  c ? p nh ? ng ki ? n th ? c cơ b ? n v ?  vi ? c v ? n d ? ng ch ? ng t ? , s ?  sách, báo cáo đ ?  th ? c hi ? n k ?   toán m ? t s ?  s ? c thu ?  đi ? n hình trong doan h nghi ? p như k ?  toán thu ?  GTGT, k ?  toán thu ?   TNDN, k ?  toán thu ?  TTĐB, k ?  toán thu ?  XNK..   4.1.   Ki ? n th ? c    4.1.1.   N ? m v ? ng k i ? n th ? c  t ? ng quan v ?   m ? t s ?  s ? c thu ?  như  thu ?   GTGT, thu ?  tiêu th ?   đ ? c bi ? t, thu ?  xu ? t nh ? p kh ? u, thu ?  thu nh ? p doanh nghi ? p…   4.1.2.   Tích l u y k i ? n th ? c v ?   trình t ? , n ? i dung, phương pháp h ? ch toán   thu ?  GTGT   4.1.3.   T ? ng h ? p k i ? n th ? c   v ?   trình t ? , n ? i dung, phương pháp c ? a  k ?  toán thu ?  tiêu th ?   đ ? c bi ? t   4.1.4.   Có k i ? n th ? c  v ?   trình t ? , n ? i dung, phương pháp h ? ch toán  thu ?  xu ? t nh ? p kh ? u   4.1.5.   N ? m v ? ng k i ? n th ? c v ?   trình t ? ,n ? i dung và phương pháp  k ?  toán thu ?  thu nh ? p  doanh nghi ? p   4.1.6.   Tích l u y k i ? n th ? c v ?   trình t ? , n ? i dung, phương pháp  k ?  toán m ? t s ?  s ? c thu ?   khác   4.2.   K ?  năng    

